THỎA THUẬN MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN THANH TOÁN, 
THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA, DỊCH VỤ ONLINE BANKING DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Số……………………………CIF: ………………………
Mã khách hàng

Kính gửi: VAB..........................................................................................................
	I. THÔNG TIN CHỦ TÀI KHOẢN 

	Họ và tên: 	

	Giới tính:  Nam                   Nữ

	Ngày sinh:…………………………………………………….
	Quốc tịch: ………………………….......

	Tình trạng cư trú: |_| Cư trú                 |_| Không cư trú

	Số GTTT[footnoteRef:1]:	 [1:  Giấy tờ tùy thân (GTTT): Trường hợp cá nhân là công dân Việt Nam: Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Căn cước điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02) còn hiệu lực/Giấy khai sinh (đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi và chưa có thẻ căn cước) theo quy định pháp luật. Trường hợp cá nhân là người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch: Giấy chứng nhận căn cước. Trường hợp cá nhân là người nước ngoài: Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác chứng minh được nhân thân/ thông tin định danh do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải có thêm thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ có giá trị thay thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp còn thời hạn hiệu lực/danh tính điện tử (thông qua việc truy cập vào tài khoản định danh điện tử mức độ 02). Hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế (nếu có) với khách hàng cá nhân là người không quốc tịch] 

	Ngày cấp: ……………………………

	Nơi cấp:	…….
	Ngày hết hạn hiệu lực: ………………

	Số thị thực:	
	Thời hạn thị thực: Từ ngày...................đến ngày................        

	Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh[footnoteRef:2]…………………………….......Số định danh người nước ngoài (nếu có): 	 [2:  Áp dụng với trường hợp khách hàng là người không quốc tịch] 


	Địa chỉ đăng ký thường trú :	

	Địa chỉ nơi ở hiện tại:	

	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:		

	Email: 	……………...                      
	ĐT cố định: ………………………

	Mã số thuế (nếu có):………………………………
	ĐTDĐ: ……………………………………..

	|_| Nghề nghiệp: 
	|_| Nhân viên văn phòng
	|_| Công chức

	
	|_| Tự Doanh
	|_| Khác:	

	|_| Chức vụ:
	|_| Giám đốc
	|_| Chuyên viên/nhân viên 

	
	|_| Chủ DN
	|_| Cộng tác viên

	
	|_| Trưởng Phòng/Bộ phận 
	|_| Khác:……………………………….

	Tên cơ quan:	                             


	Điện thoại cơ quan:	Thu nhập bình quân 6 tháng gần nhất: ……………………………...

	Tình trạng hôn nhân
	|_| Độc thân
	|_| Đã kết hôn
	|_| Khác

	Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:

	Số GTTT:	
	Ngày cấp: ……………………………………..

	Nơi cấp:………………………………………….
	Ngày hết hạn hiệu lực.…………........................

	Quốc tịch:	Địa chỉ cư trú:………………………………………………………………………………….	

	II. THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN (NẾU CÓ)

	|_| Người giám hộ[footnoteRef:3]                                                  |_| Người đại diện theo pháp luật[footnoteRef:4]  [3:   Người giám hộ là người đại diện cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam. ]  [4:  Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho người chưa đủ 15 tuổi, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.] 

|_| Chủ sở hữu hưởng lợi[footnoteRef:5]                                         |_| Khác:	 [5:  Trường hợp Khách hàng không tích chọn và khai báo thông tin Chủ sở hữu hưởng lợi thì được hiểu chủ sở hữu hưởng lợi chính là chủ tài khoản thanh toán đã khai báo ở phần I “Thông tin chủ tài khoản”] 


	Tên người liên quan : 	

	Mã khách hàng : 	

	Số GTTT/GTPL[footnoteRef:6] :	 [6:  Giấy tờ pháp lý của tổ chức (gọi chung là Giấy tờ pháp lý viết tắt là “GTPL”) là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, các tài liệu tương đương khác.] 

	Ngày cấp: ………………...
	Nơi cấp : ………………

	III. CÁC DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ

	Mở tài khoản thanh toán  Loại tiền 
	|_| VND   
	|_| USD                                         
	|_| Khác:

	Loại tài khoản[footnoteRef:7]: 	 [7:  Loại tài khoản: Silver/Gold/Diamond/CBNV/Payroll… theo quy định của VAB trong từng thời kỳ.] 


	Liên kết tài khoản với số thẻ ghi nợ nội địa (6 số đầu xxx 4 số cuối ……………xxx……………)
 (Trường hợp Khách hàng đã sở hữu thẻ ghi nợ nội địa chính chủ tại VAB và liên kết thêm tài khoản được mở mới theo hợp đồng này)
         |_| Tài khoản mặc định                     |_| Tài khoản liên kết

	Phát hành thẻ ghi nợ nội địa
|_| VCCS local debit Advance Gold
|_| VCCS local debit Advance Standard
|_| Khác:……………………………………
	Hình thức: 
|_| Thông thường 
|_| Phát hành nhanh

	Đăng ký hình thức cấp mã PIN :                                |_| EPIN  [footnoteRef:8]                                                             [8:  Khách hàng thực hiện thiết lập mã PIN cho thẻ trên Mobile banking/Internet banking.] 


	Tên in trên thẻ : (Tối đa 22 ký tự, chữ in hoa)
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	|_| Phát hành thẻ phụ (dành riêng thẻ ghi nợ nội địa Advance):

	Thông tin Chủ thẻ phụ thứ nhất  
	Thông tin Chủ thẻ phụ thứ hai 

	Họ và tên:	
	Họ và tên:…………………………………………

	Ngày sinh:……………………..Quốc tịch: …………………
	Ngày sinh: …………………. Quốc tịch: ……………………

	Tình trạng cư trú: |_| Cư trú                 |_| Không cư trú
	Tình trạng cư trú: |_| Cư trú                 |_| Không cư trú

	Số GTTT :	
	Số GTTT :……………………………………….

	Ngày cấp : …………………………………                  
Nơi cấp :	                   
Ngày hết hạn hiệu lực: ………………………….
	Ngày cấp ……………………………………                
Nơi cấp: …………… ………………………….                  
Ngày hết hạn hiệu lực: ………………………….

	Số thị thực:	 
Thời hạn thị thực: Từ ngày…………….đến ngày……….......
Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh……………………………......
	Số thị thực:………………
Thời hạn thị thực: Từ ngày…………….đến ngày……….......
Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh……………………………......

	Địa chỉ đăng ký thường trú:……………………………..
	
	Địa chỉ đăng ký thường trú:…………………………………..
	

	Địa chỉ nơi ở hiện tại:……………………………………
	Địa chỉ nơi ở hiện tại:……………………………………

	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:	
	Địa chỉ cư trú ở nước ngoài:………………………………….

	Email:	                             
	Email:…………………………………………..                            

	ĐTDĐ :	
	ĐTDĐ …………………………………………….

	Nghề nghiệp:………………………………………………
	Nghề nghiệp:………………………………………………

	Chức vụ: ………………………………………………
	Chức vụ: ………………………………………………

	Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:
	Đối với khách hàng cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:

	Số GTTT: ………………………………………………
Ngày cấp : ………………………………………………                 
Nơi cấp: …………………………………………………                  
Ngày hết hạn hiệu lực: …………………………………
Quốc tịch:………………………………………………
Địa chỉ cư trú:………………………………………….
	Số GTTT: ……………………………………………..
Ngày cấp : ………………………………………………                 
Nơi cấp: …………………………………………………                  
Ngày hết hạn hiệu lực: …………………………………
Quốc tịch:………………………………………………
Địa chỉ cư trú:………………………………………….

	Phát hành thẻ ghi nợ nội địa
|_| VCCS local debit Advance Gold
|_| VCCS local debit Advance Standard
|_|Khác:……………………………
	Phát hành thẻ ghi nợ nội địa
|_| VCCS local debit Advance Gold
|_| VCCS local debit Advance Standard
|_| Khác:……………………………

	Hình thức: 
|_| Thông thường 
|_| Phát hành nhanh
	Hình thức: 
|_| Thông thường 
|_| Phát hành nhanh

	Đăng ký hình thức cấp mã PIN :  
|_| EPIN                                                              
	Đăng ký hình thức cấp mã PIN :  
|_| EPIN                                                              

	Tên in trên thẻ của Chủ thẻ phụ thứ nhất (Tối đa 22 ký tự, chữ in hoa):
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Tên in trên thẻ của Chủ thẻ phụ thứ hai(Tối đa 22 ký tự, chữ in hoa):
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	|_| Dịch vụ SMS Banking[footnoteRef:9]                Số điện thoại[footnoteRef:10]: ………………………………………………………………………….. [9:   Chính sách dịch vụ và phí SMS Banking áp dụng theo quy định của VAB ban hành trong từng thời kỳ.]  [10:  Số điện thoại đăng ký nhận thông báo SMS phải trùng với số điện thoại đăng ký các dịch vụ khác tại VAB (nếu có).] 


	|_| Dịch vụ Online Banking (Internet Banking & Mobile Banking)
Tên đăng nhập[footnoteRef:11]: 	 [11:  Theo Quy định 5600/2025/QĐ-TGĐ Quy định vv dịch vụ Online Banking của Khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Á và các văn bản sửa đổi/bổ sung/thay thế (nếu có).] 

Số điện thoại nhận mã OTP:	

	Hình thức nhận mật khẩu đăng nhập 
|_| SMS                                   |_| Email                                        |_| Khác	

	Chức năng
|_| Truy vấn
|_| Giao dịch tài chính (Truy vấn & giao dịch) 
|_| Khác:	

	Hạn mức giao dịch/ngày: 
|_| 200 triệu VND           |_| 500 triệu VND            |_| 1 tỷ VND                 |_| 2 tỷ VND
|_| Khác: 	

	Tài khoản thu phí: 	

	|_| Dịch vụ Payment online (thanh toán trực tuyến)

	Số thẻ:	

	|_| Yêu cầu khác:	

	IV. THÔNG TIN LIÊN QUAN NHẰM TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA[footnoteRef:12] [12:  Quyết định số 3290/2015/QĐ-TGĐ ngày 25/07/2015 của Tổng Giám đốc về việc Ban hành Hướng dẫn thu thập thông tin khách hàng tuân thủ Đạo luật FATCA của Hoa Kỳ] 


	Xin vui lòng xác nhận tình trạng thông tin nhằm tuân thủ Đạo luật FATCA bằng cách điền vào ô trống thích hợp
	Có
	Không

	1
	Quý khách là công dân Hoa Kỳ hoặc đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	2
	Quý khách có nơi sinh tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	3
	Quý khách có địa chỉ thường trú tại Hoa Kỳ (bao gồm cả hộp thư ở bưu điện Hoa Kỳ hoặc nơi cư trú hiện hành tại Hoa Kỳ)?
	|_|
	|_|

	4
	Quý khách có số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	5
	Quý khách có chỉ định định kỳ chuyển khoản vào một tài khoản mở tại Hoa Kỳ hay định kỳ nhận tiền từ một tài khoản mở tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	6
	Quý khách có ủy quyền hoặc cấp thẩm quyền ký còn hiệu lực đối với tài khoản tài chính cho một đối tượng có địa chỉ tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	7
	Quý khách có địa chỉ nhận thư hộ hoặc giữ thư hộ tại Hoa Kỳ?
	|_|
	|_|

	V. THỎA THUẬN PHÁP LÝ

	[bookmark: _GoBack]Thỏa thuận pháp lý là thỏa thuận dưới hình thức ủy thác hoặc hình thức khác có bản chất tương tự được xác lập theo pháp luật nước ngoài, cho phép bên nhận ủy thác được nhận chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp tài sản từ bên ủy thác để thực hiện điều hành, quản lý, giám sát tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng hoặc vì mục đích được xác định trong thỏa thuận
Khách hàng có tham gia thỏa thuận pháp lý không?                       Có                         Không
Trường hợp câu trả lời là Có, Quý khách vui lòng cung cấp thông tin tại Phụ lục: Thông tin thỏa thuận pháp lý.

	VI. CAM KẾT CỦA CHỦ TÀI KHOẢN

	Bằng việc ký vào thỏa thuận này, Tôi cam kết và xác nhận rằng:
1. Các thông tin trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho VAB. Tôi đồng ý để VAB xác thực các thông tin nêu trên từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VAB có được. 
2. Tôi cam kết sẽ cập nhật kịp thời cho VAB những thông tin trong hồ sơ tài khoản thanh toán, các thông tin bổ sung theo yêu cầu của VAB theo thỏa thuận, chịu trách nhiệm về những rủi ro phát sinh trong trường hợp cung cấp, cập nhật thông tin không đầy đủ, chính xác, kịp thời và những thiệt hại do sai sót của mình gây ra.
3. Trường hợp đăng ký sử dụng Online banking, Tôi cam kết số điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking nêu trên thỏa thuận này là số điện thoại chính chủ (được hiểu là thông tin thuê bao được đăng ký theo giấy tờ tuỳ thân của Tôi trên hệ thống thông tin di động của các nhà mạng). Tôi đồng ý thực hiện các biện pháp xác minh số điện thoại chính chủ theo yêu cầu và quy định của pháp luật hiện hành, và/hoặc của VAB trong từng thời kỳ.
4. Tôi cam kết sử dụng TKTT theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ đã nêu và các phát sinh (nếu có); và VAB có thể ngừng cung cấp dịch vụ ngân hàng cho Tôi nếu VAB nhận thấy TKTT của Tôi đã/đang được sử dụng cho mục đích không được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật hiện hành, của VAB, và/hoặc các hiệp ước, cam kết quốc tế mà VAB phải tuân thủ.
5. Tôi đồng ý tuân thủ các quy định của Đạo luật Tuân thủ thuế đối với Tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài (Foreign Account Tax Compliance Act, viết tắt là FATCA) khi Tôi mở TKTT tại VAB. Tôi đồng ý rằng VAB được quyền thực hiện mọi thủ tục cần thiết để tuân thủ với những yêu cầu của FATCA, bao gồm nghĩa vụ báo cáo thông tin liên quan đến tài khoản của Tôi theo quy định của Đạo luật FATCA cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, trên cơ sở được sự cho phép của Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Nếu Tôi không tuân thủ với những yêu cầu của FATCA nêu trên, Tôi cam kết để VAB (hoặc bất kỳ Công ty có liên quan hoặc Bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho VAB) có thể khấu trừ thuế trên bất kỳ TKTT thuộc phạm vi khấu trừ đến tài khoản của Tôi theo quy định FATCA.
6. Tôi cam kết tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, tuân thủ cấm vận và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến các dịch vụ, sản phẩm do VAB cung cấp.
7. VAB được quyền chuyển đổi loại TKTT của Tôi và Tôi đồng ý thực hiện chuyển đổi trong trường hợp VAB ngừng triển khai dịch vụ với loại TKTT mà Tôi đang sử dụng. VAB sẽ thông báo (thông qua email, OTT,.......) trong vòng 30 ngày trước khi chuyển đổi loại TKTT theo các phương thức theo quy định của VAB từng thời kỳ. Sau 30 ngày kể từ ngày VAB thông báo, VAB sẽ thực hiện chuyển đổi loại TKTT theo nội dung thông báo Tôi đã nhận được trước đó.
8. Tôi xác nhận đã được VAB cung cấp đầy đủ thông tin và đã đọc, hiểu, đồng ý, tuân thủ và bị ràng buộc bởi tất cả các nội dung tại Điều khoản và Điều kiện mở và sử dụng Tài khoản thanh toán, Thẻ ghi nợ nội địa dành cho Khách hàng Cá nhân tại VAB và Bản Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Online banking tại VAB, (gọi tắt là các Bản Điều khoản và Điều kiện), Biểu phí dịch vụ của VAB hiện hành cũng như các sửa đổi/bổ sung (nếu có); và các hướng dẫn sử dụng dịch vụ, các thông báo liên quan được công bố tại website www.vietabank.com.vn hoặc https://ebanking.vietabank.com.vn hoặc khi Khách hàng có yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí tại bất kỳ Đơn vị kinh doanh nào của VAB. Đồng thời, Tôi cũng cam kết sẽ chủ động cập nhật và đồng ý theo các nội dung sửa đổi, bổ sung tại các Bản Điều khoản và Điều kiện và các văn bản nêu trên do VAB ban hành và công bố trên website của VAB từng thời điểm. Tôi đồng ý tuân thủ và việc sử dụng tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tài khoản do VAB cung cấp sẽ được xem là sự chấp thuận của Tôi đối với các Bản Điều khoản và Điều kiện và các phiên bản sửa đổi, điều chỉnh của các Bản Điều khoản và Điều kiện tại từng thời điểm. Tôi xác nhận và đồng ý rằng các Bản Điều khoản và Điều kiện, tất cả các chứng từ liên quan đến các Bản Điều khoản và Điều kiện hay dẫn chiếu đến nó như một phụ lục, thỏa thuận điều chỉnh,... sẽ là một phần không tách rời của Thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ghi nợ nội địa, dịch vụ Online Banking dành cho khách hàng cá nhân này.
9. Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý áp dụng, phối hợp và cam kết tuân thủ Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của VAB ban hành, đăng tải trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định VAB từng thời kỳ. Tôi đồng ý rằng VAB có quyền cung cấp thông tin của Tôi cho các tổ chức, cá nhân/bên thứ 3 theo quy định tại các Bản Điều khoản và Điều kiện hiện hành của VAB.
10. Tôi đồng ý nhận các thông tin, thông báo, hướng dẫn, quảng cáo, khuyến mại liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi, chương trình, hoạt động, … từ VAB thông qua tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi điện thoại và các phương tiện khác được VAB triển khai từng thời kỳ theo thông tin cá nhân của Tôi đã đăng ký tại Thỏa thuận này. Nếu từ chối nhận các thông tin nêu trên, Tôi sẽ gọi đến Hỗ trợ khách hàng 24/7: 1900 555 590/02836 222 590 hoặc theo các phương thức khác được VAB thông báo từng thời kỳ trên website chính thức của VAB.
11. Tôi xác nhận chữ ký dưới đây của Tôi cũng là chữ ký mẫu mà VAB sẽ sử dụng để kiểm tra tính xác thực của các chỉ thị do Tôi gửi đến VAB.


............., ngày....../......./ 20......
	Chủ tài khoản[footnoteRef:13] [13:   Mẫu chữ ký 1 và mẫu chữ ký 2 không bắt buộc giống nhau. Khách hàng có thể sử dụng một trong hai mẫu chữ ký để giao dịch Ngân hàng.] 

 (Ký, ghi rõ họ tên)
	Người giám hộ/Người đại diện theo pháp luật 
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ thẻ phụ 
thứ nhất
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ thẻ phụ
thứ hai 
 (Ký, ghi rõ họ tên)

	Chữ ký thứ 1

	Chữ ký thứ 2

	Chữ ký thứ 1 
	Chữ ký thứ 2

	
	









	VII. PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG 

	Ngày tiếp nhận đơn đề nghị: …/ … /20…
|_| Đã kiểm tra AML 
|_| Đã kiểm tra số điện thoại chính chủ 
|_| Đồng ý 
|_| Không đồng ý. Lý do không đồng ý:
……………………………………………………
	Ngày hiệu lực:… /… /20… 
Số tài khoản thanh toán:…………………………
Mã nhân viên CBQL KH:……………………….
Họ và tên:……………………………………….
Đơn vị: …………………………………………….

	Người chứng kiến Khách hàng ký chữ ký mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)



	Giao dịch viên
(Ký, ghi rõ họ tên)




	Cấp phê duyệt[footnoteRef:14] [14:   Cấp phê duyệt: Là cấp có thẩm quyền phê duyệt được phân cấp thực hiện việc kiểm tra,kiểm soát và phê duyệt các giao dịch trong phạm vi trách nhiệm được phân công theo từng hạn mức cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn: Kiểm soát viên, Trưởng/Phó phòng Dịch vụ khách hàng, Trưởng phòng giao dịch, Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh...theo quy định của VAB trong từng thời kỳ] 

(Ký, ghi rõ họ tên)





	NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á[footnoteRef:15] [15:  Giám đốc/PGĐ Chi nhánh/Trưởng phòng GD hoặc các chức danh tương đương] 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC[footnoteRef:16] [16:  Trường hợp không phát sinh thông tin của Phụ lục này, Khách hàng có thể bỏ nội dung Phụ lục, không cần in ra khi ký kết với VAB] 

THÔNG TIN THỎA THUẬN PHÁP LÝ
	1. NỘI DUNG ỦY THÁC

	Cá nhân là “Người ủy thác” hay “Nhận ủy thác”: ……………………………………………………………….……………………
Tên của Tổ chức/Cá nhân ủy thác (nếu Khách hàng là người nhận ủy thác): …………………………………….……………………
Tên của Tổ chức/Cá nhân nhận ủy thác (nếu Khách hàng là người ủy thác): …………………………………………………………..
Quốc gia của Tổ chức/Cá nhân ủy thác/nhận ủy thác: …………………………………………………………………………………
Cá nhân có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác: ………………………………………………………….……………………
Loại tài sản ủy thác: …………………………………………………………………………………………….. ………………….
Phạm vi/nội dung ủy thác: ……………………………………………………………………………………………………………
Giá trị ủy thác: ………………………………………………………………………………………………….……………………
Thời gian ủy thác: ……………………………………………………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm của văn bản ủy thác:…………………………………………………………………………. ……………………
Số định danh ủy thác do cơ quan nhà nước cấp: ……………………………………………………….………………………………
Thông tin đăng ký/cấp phép do cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp (nếu có):…………………………………………………………
Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi quy định pháp luật của Quốc gia:………………………………………….. ……………………
Tên của người hưởng lợi và tổ chức/cá nhân có liên quan (nếu có): ……………………………………………..……………………

	2. THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG THAM GIA THỎA THUẬN PHÁP LÝ

	Họ và tên:	Giới tính     Nam   	 Nữ
Ngày sinh	Quốc tịch 	   Cư trú      Không cư trú
Số GTTT: 	Ngày cấp	
Nơi cấp	Ngày hết hạn hiệu lực: 	
Số thị thực	 Thời hạn thị thực:  Từ ngày	 đến ngày 	
Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh……………………………….Số định danh người nước ngoài: 	
Địa chỉ hiện tại 	
Địa chỉ thường trú	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài: 	
Nghề nghiệp 	Chức vụ	
Email	Mã số thuế (nếu có) 	Điện thoại 	
Văn bản ủy quyền số (nếu có): 	
Trường hợp Người đại diện tham gia thỏa thuận pháp lý là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:
Số GTTT:  	Ngày cấp:	 
Nơi cấp:	Ngày hết hạn hiệu lực: 	...
Quốc tịch: 	       Địa chỉ cư trú: ………………………………………………………………………………………………..

	3. THÔNG TIN TỔ CHỨC ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC[footnoteRef:17] [17:  Trường hợp cá nhân có nhiều tổ chức ủy thác/nhận ủy thác, Khách hàng có thể bổ sung thêm các thông tin tương tự như mục này] 


	Tên tổ chức (Tiếng Việt)	
Tên tổ chức (Tiếng Anh)	
Tên viết tắt 	 
Số GTPL...	
Ngày cấp	Nơi cấp ………………………………… Quốc gia thành lập……………………………………...
Địa chỉ đặt trụ sở chính 	
Địa chỉ giao dịch 	
Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp 	Số định danh của tổ chức (nếu có): 	
Điện thoại/Số Fax: 	 Email ……………………………………………………..…………………………
Lĩnh vực hoạt động/kinh doanh………………………………………………………………………………………………………..
Trang thông tin điện tử (nếu có):……………………………………………………………………………….………… …………..
Văn bản ủy thác/nhận ủy thác (nếu có): ……………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật: 
Họ và tên:	Giới tính     Nam   	 Nữ
Ngày sinh	Quốc tịch 	   Cư trú      Không cư trú
Số GTTT: 	……………………………………….Ngày cấp	
Nơi cấp	Ngày hết hạn hiệu lực: 	
Số thị thực	 Thời hạn thị thực:  Từ ngày	 đến ngày 	
Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh……………………………….Số định danh người nước ngoài:	
Địa chỉ hiện tại 	
Địa chỉ thường trú	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài: 	
Nghề nghiệp 	Chức vụ	
Email	Mã số thuế (nếu có) 	Điện thoại 	
Trường hợp Người đại diện theo pháp luật là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại 
như sau:
Số GTTT 	Ngày cấp:	
Nơi cấp:	Ngày hết hạn hiệu lực: 	...
Quốc tịch: 	
Địa chỉ cư trú:…………………………………………………………………………………………………..	

	4. THÔNG TIN CÁ NHÂN ỦY THÁC/NHẬN ỦY THÁC/NGƯỜI THỤ HƯỞNG, CÓ QUYỀN KIỂM SOÁT CUỐI CÙNG ĐỐI VỚI ỦY THÁC[footnoteRef:18] [18:  Trường hợp có nhiều cá nhân ủy thác/nhận ủy thác/người thụ hưởng, có quyền kiểm soát cuối cùng đối với ủy thác, Khách hàng có thể bổ sung thêm các thông tin tương tự như mục này] 


	Họ và tên:	Giới tính     Nam   	 Nữ
Ngày sinh	Quốc tịch 	   Cư trú      Không cư trú
Số GTTT: 	Ngày cấp	
Nơi cấp	Ngày hết hạn hiệu lực: 	
Số thị thực	 Thời hạn thị thực:  Từ ngày	 đến ngày 	
Cơ quan cấp thị thực nhập cảnh……………………………….Số định danh người nước ngoài: 	
Địa chỉ hiện tại 	
Địa chỉ thường trú	
Địa chỉ cư trú ở nước ngoài: 	
Nghề nghiệp 	Chức vụ	
Email	Mã số thuế (nếu có) 	Điện thoại 	
Văn bản ủy thác/nhận ủy thác (nếu có): ………………………………………………………………………………….
Trường hợp Cá nhân là người có từ hai quốc tịch trở lên, khách hàng bổ sung thêm các thông tin ở (các) quốc gia còn lại như sau:
Số GTTT 	Ngày cấp:	
Nơi cấp:	Ngày hết hạn hiệu lực: 	...
Quốc tịch: 	
Địa chỉ cư trú:……………………………………………………………………………………………………..................................................
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